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KẾ HOẠCH
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” 
Năm học 2022 - 2023

	Thực hiện Công văn số 4675/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2022 - 2023, Trường xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên”, nội dung như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành Giáo dục đến sinh viên.
2. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân.
3. Định hướng cho sinh viên ý thức được việc giữ gìn và phát triển hình ảnh của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi cá nhân sinh viên là một hình mẫu sư phạm điển hình. Giúp sinh viên hiểu được tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Nhà trường: “Chất lượng - Sáng tạo - Nhân văn”.
4. Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2022 - 2023 nghiêm túc, phù hợp, đầy đủ các nội dung đã đề ra, đạt hiệu quả giáo dục cao, có thảo luận, kiểm tra, tổ chức thi cuối đợt. 
Kết quả kiểm tra của “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” là căn cứ đánh giá điểm rèn luyện sinh viên.
II. Nội dung
1. Đối với sinh viên năm nhất - Khoá 48
a) Các quy chế, quy định, quyền, nghĩa vụ, các chế độ chính sách đối với   sinh viên.
- Trang bị những kiến thức cần thiết cho sinh viên khi mới nhập học bao gồm: Các văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của sinh viên; Các văn bản liên quan đến chế độ chính sách đối với sinh viên; Các quy chế, quy định về đào tạo, công tác Đoàn, Hội; an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm, AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; ứng xử văn hóa, ứng xử văn hóa trên mạng xã hội, hướng dẫn sinh viên tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, các hoạt động vì cộng đồng, vì xã hội, các chương trình, hoạt động của cơ sở đào tạo.
- Hướng dẫn cách sử dụng, truy cập trang thông tin cá nhân sinh viên; sự cần thiết và lợi ích của sinh viên khi sử dụng địa chỉ email có tên miền của Trường.
- Các vấn đề liên quan đến học phí, tài chính; về công tác tổ chức thi và quản lý điểm.
b) Công tác giáo dục chính trị đối với sinh viên
- Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 
- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. 
- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; 
- Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua. 
c) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên
- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018. 
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của sinh viên như: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010…
- Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và Nhà trường. 
d) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề 
- Phương pháp học đại học hiệu quả; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).
- Tổ chức các chuyên đề, các diễn đàn về giáo dục kiến thức gia đình, sức khoẻ sinh sản vị thành niên, bình đẳng giới…
e) Ngoài các nội dung giáo dục công dân ở cấp Trường, các khoa xây dựng chương trình giáo dục công dân sinh viên tại đơn vị, với nội dung:
- Giới thiệu về khoa, phổ biến kế hoạch, nội dung công tác trọng tâm của khoa trong năm học 2022 - 2023;
- Giới thiệu về ngành học, nội dung, chương trình đào tạo, đăng kí môn học online …; Giới thiệu cố vấn học tập phụ trách lớp sinh viên, nhằm hỗ trợ giúp đỡ, tư vấn sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường;
- Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ các đơn vị liên quan trong công tác sinh viên; hướng dẫn sinh viên tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc liên quan đến công tác học tập và rèn luyện…;
2. Đối với sinh viên giữa khóa (năm thứ hai và thứ ba)
a) Công tác giáo dục chính trị đối với sinh viên
- Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 
- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. 
- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; 
- Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua. 
b) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên
- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018. 
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của sinh viên về các nội dung: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010…
- Công tác phòng, chống dịch bệnh; Các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và nhà trường. 
c) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề 
- Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).
- Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho HSSV (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).   
3. Đối với sinh viên cuối khóa 
a) Công tác giáo dục chính trị đối với sinh viên
- Quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ tư, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 
- Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2022 là: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng thế hệ HSSV tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. 
- Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; 
- Tình hình thế giới và trong nước trong thời gian qua. 
b) Phổ biến, giáo dục pháp luật cho sinh viên
- Quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013, nội dung liên quan tới người học tại Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học 2018. 
- Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chấp hành luật pháp của sinh viên theo các nội dung: Luật Hình sự năm 2015 và sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hình sự năm 2015; Luật Giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Luật An ninh mạng; Luật Thanh niên 2020, Luật Phòng chống ma túy 2021, Luật Phòng chống tham nhũng, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010…
- Công tác phòng, chống dịch bệnh; các quy định, quy trình bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh của Chính phủ, địa phương và Nhà trường. 
c) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo chuyên đề 
- Kỹ năng nghề nghiệp, việc làm; Kỹ năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian rèn luyện, phát triển các kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, quản lý cảm xúc và các kỹ năng về nghề nghiệp, việc làm (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).
- Trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho HSSV (Quy định tại Thông tư 07/2022/TT-BGDĐT).   
III. Hình thức, thời gian 
1. Đối với sinh viên năm thứ nhất - Khoá 48
1.1. Hình thức
- Trực tiếp (02 buổi), kết hợp trực tuyến tại cổng Thông tin đào tạo trực tuyến (VLE) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (https://vle.hcmue.edu.vn).
- Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản VLE (Phòng Công nghệ Thông tin cung cấp), xem bài giảng, tài liệu tham khảo.
- Sinh viên thực hiện bài đánh giá kết thúc khóa học trên hệ thống VLE.
1.2. Thời gian
- Thời gian sinh hoạt trực tiếp từ: Ngày 10/10/2022 đến ngày 14/10/2022, địa điểm Hội trường B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. (thời gian sinh hoạt của từng ngành đào tạo xem Phụ lục I). 
Nếu lịch sinh hoạt công dân - sinh viên trùng với lịch học chuyên môn, thì được phép nghỉ học chuyên môn và học bù theo lịch sắp xếp của giảng viên bộ môn.
- Thời gian sinh hoạt trực tuyến: Từ ngày 15/10 đến 21/10/2022
2. Đối với sinh viên giữa khoá (năm thứ hai và ba)
2.1. Hình thức
- Trực tiếp (01 buổi), kết hợp trực tuyến tại cổng Thông tin đào tạo trực tuyến (VLE) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (https://vle.hcmue.edu.vn).
- Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản VLE (Phòng Công nghệ Thông tin cung cấp), xem bài giảng, tài liệu tham khảo.
- Sinh viên thực hiện bài đánh giá kết thúc khóa học trên hệ thống VLE.
2.2. Thời gian
a) Đối với sinh viên năm thứ hai: 
- Thời gian sinh hoạt trực tiếp từ ngày 21/10 đến ngày 27/10/2022, địa điểm Hội trường B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. (thời gian sinh hoạt của từng ngành đào tạo xem Phụ lục II)
- Thời gian sinh hoạt trực tuyến Từ ngày 28/10 đến 04/11/2022
b) Đối với sinh viên năm thứ ba:
- Thời gian sinh hoạt trực tiếp từ ngày 28/10 đến ngày 03/11/2022, địa điểm Hội trường B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. (thời gian sinh hoạt của từng ngành đào tạo xem Phụ lục III)
- Thời gian sinh hoạt trực tuyến từ ngày 05/11 đến 11/11/2022
3. Đối với sinh viên năm cuối khoá
3.1. Hình thức
- Trực tiếp (01 buổi), kết hợp trực tuyến tại cổng Thông tin đào tạo trực tuyến (VLE) Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (https://vle.hcmue.edu.vn).
- Sinh viên đăng nhập hệ thống bằng tài khoản VLE (Phòng Công nghệ Thông tin cung cấp), xem bài giảng, tài liệu tham khảo.
- Sinh viên thực hiện bài đánh giá kết thúc khóa học trên hệ thống VLE.
3.2. Thời gian
- Thời gian sinh hoạt trực tiếp từ ngày 17/10/2022 đến ngày 20/10/2022, địa điểm Hội trường B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5. (thời gian sinh hoạt của từng ngành xem Phụ lục IV)
- Thời gian sinh hoạt trực tuyến từ ngày 22/10 đến 27/10/2022
IV. Phân công thực hiện
1. Đại diện Lãnh đạo Trường: Báo cáo nội dung “Chiến lược phát triển Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến 2030”.
[bookmark: _Hlk51594279]2. Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên
Làm đầu mối tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên” và chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và báo cáo các nội dung sau:
- Quy chế công tác sinh viên; (trực tiếp)
- Phổ biến Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm; (trực tiếp)
- Phố biến Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; (trực tuyến)
- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật liên quan tới sinh viên;
- Mời báo cáo viên báo cáo nội dung về Trật trự, an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ và đường sắt; (trực tiếp)
- Mời báo cáo viên báo viên nội dung về Phương pháp học đại học, lập kế hoạch học tập cho sinh viên năm nhất - Khoá 48; (trực tiếp)
- Mời báo cáo viên báo cáo nội dung về An ninh mạng và tình hình an ninh trật tự trong sinh viên; (trực tiếp)
- Tổ chức cho sinh viên làm bài kiểm tra trực tuyến sau khi kết thúc đợt Sinh hoạt công dân - sinh viên;
- Tổng hợp các văn bản về Luật, các văn bản của Đảng, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phục vụ “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” năm học 2022 - 2023 đăng trên Trang thông tin điện tử của Trường và trang fanpage của Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên;
Kết thúc đợt sinh hoạt tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo Trường và Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; gửi danh sách sinh viên tham gia sinh hoạt có kết quả kiểm tra về các khoa làm căn cứ đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên năm học 2022 - 2023.
3. Phòng Đào tạo: 
- Chuẩn bị nội dung và báo cáo về Quy chế Đào tạo của Bộ Gáo dục và Đào tạo và Quy chế Đào tạo của Trường. (vừa trực tiếp và trực tuyến)
- Thông báo đến giảng viên bộ môn cho phép sinh viên (năm thứ nhất - Khoá 48) được nghỉ học, nếu lịch Sinh hoạt Công dân – Sinh viên trùng với lịch học bộ môn.
4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Chuẩn bị nội dung và báo cáo liên quan đến công tác tài chính, thu học phí; tài khoản ngân hàng. (trực tuyến)
5. Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng: 
Chuẩn bị nội dung và báo cáo về công tác khảo thí: 
- Công tác tổ chức thi kết thúc học phần, quản lý điểm thi và các thủ tục hành chính về chuyển miễn điểm, hoãn thi... (trực tuyến)
- Công tác đảm bảo chất lượng lấy ý kiến khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên, cố vấn học tập, sự hài lòng của sinh viên... (trực tuyến)
6. Phòng Công nghệ thông tin: Chuẩn bị nội dung và hướng dẫn cách sử dụng, truy cập trang thông tin cá nhân sinh viên, email sinh viên. (trực tuyến)
7. Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Việt Nam Trường: Chuẩn bị nội dung và báo cáo về hoạt động Đoàn và phong trào sinh viên tại Trường. (vừa trực tiếp và trực tiếp)
[bookmark: _Hlk51588748][bookmark: _Hlk51594929]8. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Phát triển khởi nghiệp: Chuẩn bị nội dung và triển khai Quyết định số 1230/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ trong ngành Giáo dục”.
9. Phòng Thanh tra Đào tạo: Chuẩn bị nội dung và báo cáo về Luật Phòng, chống tham nhũng. (trực tuyến)
10. Trạm Y tế: Liên hệ và mời báo cáo viên báo cáo nội dung về Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm tai nạn cho sinh viên. (trực tiếp)
11. Phòng Hợp tác Quốc tế: Giới thiệu các thông tin về các học bổng du học trao đổi, các học bổng khác và các chương trình giao lưu văn hóa. (trực tuyến)
[bookmark: _Hlk82988646]12. Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường - Tạp chí Khoa học: Giới thiệu về công tác tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. (trực tuyến)
13. Khoa Tâm lý học: Chuẩn bị nội dung và báo cáo về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục. (trực tuyến)
14. Phòng Quản trị-Thiết bị
- Chuẩn bị Hội trường B và bố trí thêm 100 ghế nhựa.
- Phân công viên chức trực kỹ thuật tại Hội trường B phục vụ lịch sinh hoạt công dân theo Kế hoạch.
15. Các khoa
- Thông báo lịch “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” đến sinh viên các khóa của đơn vị.
- Lập kế hoạch tổ chức sinh hoạt cấp khoa, tránh trùng lắp với thời gian sinh hoạt chung ở cấp Trường.
- Gửi Kế hoạch tổ chức buổi sinh hoạt tân sinh viên về Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.
Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc các đơn vị trao đổi với Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên để Phòng tổng hợp ý kiến và xin chỉ đạo kịp thời của Hiệu trưởng nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện nhiệm vụ.

	Nơi nhận:
- Hiệu trưởng;
- Phó Hiệu trưởng;
- Trưởng các khoa;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: TCHC, CTCT và HSSV.
	KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG






Cao Anh Tuấn




Phụ lục I
LỊCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV
NĂM THỨ NHẤT, KHOÁ 48, NĂM HỌC 2022 – 2023

Địa điểm: Hội trường (tầng 5 dãy nhà học B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5). Sinh viên tham gia học tập trực tiếp.
Sáng: Từ 07g30 đến 11g30
Chiều: Từ 13g30 đến 17g00

Lịch học cụ thể của từng ngành:

Sinh viên năm nhất – Khóa 48 (05 lớp)
	Tên ngành
	Thời gian học

	Lớp I, bao gồm các ngành sau:
	

	Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa Lý, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa Học, Sư phạm Vật Lý, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm GD Công Dân, Sư phạm Công nghệ, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tin học. 830
	Sáng và chiều ngày
10/10/2022

	Lớp II, bao gồm các ngành sau:
	

	Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung Quốc, Sư phạm Sinh học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm Non, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh. 860
	Sáng và chiều ngày
11/10/2022

	Lớp III, bao gồm các ngành sau:
	

	Hóa học, Công nghệ thông tin, Vật Lý học, Quốc tế học, Công tác xã hội, Tâm lý giáo dục. 590
	Sáng và chiều ngày
12/10/2022

	Lớp IV, bao gồm các ngành sau:
	

	Ngôn ngữ Anh, Giáo dục học, Văn học, Tâm Lý học, Việt Nam học. 590
	Sáng và chiều ngày
13/10/2022

	Lớp V, bao gồm các ngành sau:
	

	Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc. 610
	Sáng và chiều ngày
14/10/2022










Phụ lục II
LỊCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV
SINH VIÊN NĂM THỨ HAI, NĂM HỌC 2022 – 2023

Địa điểm: Hội trường (tầng 5 dãy nhà học B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5). Sinh viên tham gia học tập trực tiếp.

Chiều tối: Từ 18g00 đến 21g15

Lịch học cụ thể của từng ngành:

Sinh viên năm hai (05 lớp)
	Tên ngành
	Thời gian học

	Lớp I, bao gồm các ngành sau:
	

	Giáo dục Chính trị, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Giáo dục thể chất, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Quốc phòng - An ninh. 680
	Tối 21/10/2022

	Lớp II, bao gồm các ngành sau:
	

	Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Sư phạm Ngữ văn. 566
	Tối 24/10/2022

	Lớp III, bao gồm các ngành sau:
	

	Sư phạm Sinh học, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý học, Quản lý giáo dục, Giáo dục học. 607
	Tối 25/10/2022

	Lớp IV, bao gồm các ngành sau:
	

	Công nghệ Thông tin, Công tác xã hội, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Văn học, Việt Nam học, Hóa học. 756
	Tối 26/10/2022

	Lớp V, bao gồm các ngành sau:
	

	[bookmark: _GoBack]Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quốc tế học. 853
	Tối 27/10/2022















Phụ lục III
LỊCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV
SINH VIÊN NĂM THỨ BA, NĂM HỌC 2022 – 2023

Địa điểm: Hội trường (tầng 5 dãy nhà học B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5). Sinh viên tham gia học tập trực tiếp.

Chiều tối: Từ 18g00 đến 21g15

Lịch học cụ thể của từng ngành:

Sinh viên năm ba (05 lớp)
	Tên ngành
	Thời gian học

	Lớp I, bao gồm các ngành sau:
	

	Công nghệ Thông tin, Công tác xã hội, Địa lý học, Giáo dục  Chính trị, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Ngôn ngữ Nhật.  901
	Tối 28/10/2022

	Lớp II, bao gồm các ngành sau:
	

	Giáo dục Tiểu học, Hóa học, Ngôn Ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Hàn Quốc. 866
	Tối 31/10/2022

	Lớp III, bao gồm các ngành sau:
	

	Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Trung Quốc, Quốc tế học, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên. 856
	Tối 01/11/2022

	Lớp IV, bao gồm các ngành sau:
	

	Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Lịch sử - Địa lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Nga, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tin học. 837
	Tối 02/11/2022

	Lớp V, bao gồm các ngành sau:
	

	Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Văn học, Vật lý học, Việt Nam học, Quản lý giáo dục. 823
	Tối 03/11/2022
















Phụ lục IV
LỊCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV
SINH VIÊN NĂM CUỐI KHOÁ, NĂM HỌC 2022 – 2023

Địa điểm: Hội trường (tầng 5 dãy nhà học B, cơ sở 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5). Sinh viên tham gia học tập trực tiếp.

Chiều tối: Từ 18g00 đến 21g15

Lịch học cụ thể của từng ngành:


Sinh viên năm cuối khoá (04 lớp)
	Tên ngành
	Thời gian học

	Lớp I, bao gồm các ngành sau:
	

	Công tác xã hội, Địa lý học, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Đặc biệt, Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Tiểu học. 827
	Tối 17/10/2022

	Lớp II, bao gồm các ngành sau:
	

	Công nghệ Thông tin, Hóa học, Ngôn Ngữ Anh, Ngôn ngữ Nga, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc. 777
	Tối 18/10/2022

	Lớp III, bao gồm các ngành sau:
	

	Ngôn ngữ Trung Quốc, Quốc tế học, Sư phạm Địa lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Khoa học Tự nhiên, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Sư phạm tiếng Anh. 859
	Tối 19/10/2022

	Lớp IV, bao gồm các ngành sau:
	

	Sư phạm tiếng Pháp, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Sư phạm Tin học, Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Tâm lý học, Tâm lý học giáo dục, Văn học, Vật lý học, Việt Nam học, Quản lý giáo dục. 742
	Tối 20/10/2022
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